
NĂM HỌC: 2013-2014

THCS NGUYỄN HUỆ

LỚP 9/7

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CẢ NĂM

Mỹ
thuật

Âm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa Lí
Lịch
Sử

Ngữ
văn

Sinh
học

Hóa
học

Vật líToánHọ Và TênSTT
TBcm

hk
TĐHKHL
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Môn học tự chọn

Nguyễn Hồng Anh1

ĐĐĐ6.48.14.17.87.75.27.95.94.25.4Lê Á Đông2 TTb6.3

ĐĐĐ76.846.56.44.97.66.14.55.9Huỳnh Thái Hòa3 KTb6.0

ĐĐĐ6.47.55.76.87.85.67.985.46.5Trịnh Lâm Kiệt4 HSTTTK6.8

Phan Hoài Bảo Linh5

Nguyễn Hồng Mỹ6

ĐĐĐ8.58.86.59.18.889.197.58.6Phan Ngọc Thanh Ngân7 HSGTG8.4

ĐĐĐ7.18.87.187.46.78.37.55.16.8Lê Hoàng Ngọc Nhàn8 HSTTTK7.3

ĐĐĐ7.48.33.57.16.26.38.34.84.95.1Huỳnh Ngọc Nhi9 TTb6.2

ĐĐĐ6.46.93.96.675.17.46.14.45.2Võ Thanh Phong10 TbTb5.9

Vũ Việt Minh Sang11

ĐĐĐ7.26.44.37.975.47.97.65.16.8Nguyễn Đức Tài12 TTb6.6

ĐĐĐ8.88.44.7886.397.35.98Nguyễn Thị Thanh Tâm13 TTb7.4

ĐĐĐ6.65.83.96.75.356.85.73.75.5Nguyễn Hữu Tân14 KTb5.5

ĐĐĐ9.69.469.29.17.99.77.96.18.4Nguyễn Đức Thắng15 HSTTTK8.3

ĐĐĐ8.89.47.79.798.19.99.588.8Trần Lý Anh Thư16 HSGTG8.9

ĐĐĐ6.77.63.986.55.88.454.65.2Nguyễn Thị Ngọc Trâm17 TTb6.2

ĐĐĐ7.68.858.88.17.19.28.36.37.5Lê Bình Triệu18 HSTTTK7.7

ĐĐĐ7.78.96.29.18.87.19.69.16.66.6Trần Lê Minh Anh Tú19 HSTTTK8.0

ĐĐĐ8.68.55.68.68.46.88.696.27.2Đặng Thị Kim Vui20 HSTTTK7.8

ĐĐĐ6.77.24.677.35.88.35.95.86.4Đặng Thị Như Ý21 TTb6.5



ĐĐĐ7.58.458.38.26.99.29.15.86.8Phan Ngọc Như Ý22 HSTTTK7.5

ĐĐĐ8.88.85.19.297.49.897.37.7Phạm Thị Kim Yến23 HSTTTK8.2

Trong trang này có ....... điểm được sửa chữa, trong đó môn:  Toán .... điểm, Vật lí .... điểm, Hóa học ..... điểm, Sinh học ..... điểm,
Ngữ văn .... điểm, Lịch sử ..... điểm, Ngoại ngữ .....  điểm, GDCD ..... điểm, Công nghệ ..... điểm,
Thể dục ....., Âm nhạc ....... , Mĩ thuật ......, NN2 ....... điểm, Tin học ..... điểm ......................   ......... điểm
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